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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 
Câu I. (3,0 điểm) 

1. Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta. 
2. Cho bảng số liệu: 

Lao động có việc làm của nước ta (nghìn người) 
Năm 2000 2009 
Tổng số 37609,6 47743,6 
Trong đó khu vực I 24480,6 24788,5 

 (Theo Niên giám thống kê 2008, 2009 – NXB Thống kê) 

a) Dựa vào bảng số liệu, hãy tính tỉ trọng của khu vực I (nông – lâm – thuỷ sản) trong 
cơ cấu lao động có việc làm cả nước năm 2000 và năm 2009.  

b) Vì sao có sự thay đổi tỉ trọng của khu vực I trong cơ cấu lao động có việc làm cả nước 
năm 2009 so với năm 2000? 

Câu II. (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế (%) 
Năm 2005 2006 2007 2008 
Nhà nước 25,1 22,4 20,0 18,5 
Ngoài Nhà nước 31,2 33,4 35,4 37,1 
Có vốn đầu tư nước ngoài 43,7 44,2 44,6 44,4 

 (Theo Niên giám thống kê 2009 – NXB Thống kê) 

1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo bảng số liệu trên. 
2. Nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần 

kinh tế nước ta từ năm 2005 đến năm 2008. 

Câu III. (3,0 điểm) 
1. Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 

a) Kể tên các ngành của mỗi trung tâm công nghiệp sau: Biên Hoà, Vũng Tàu. 
b) Cho biết tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc 

bảo vệ môi trường? 
2. Trình bày thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển cây chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)  
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) 

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)  
Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp 

nhiệt đới của nước ta. 

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 
Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự 

phát triển công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng. 
---------Hết--------- 

Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Số báo danh:.........................................................................

Chữ kí của giám thị 1: ................................................................... Chữ kí của giám thị 2: .................................................
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